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STT MSSV Họ tên Lớp Tên học phần Mã biên lai học phí 

1 1158006 

Nguyễn Trần Quốc 

Anh 11BSM4 MAT 105- Pre-Caculus (3 tín chỉ) 

PT1408074 ngày 

20/08/2014 

2 
1158169 

Trần Phạm Thảo Minh 

Châu 11BSM1 MAT 105- Pre-Caculus (3 tín chỉ) 

PT1408069 ngày 

19/08/2014 

3 
1158067 

Trần Nguyễn Ngọc 

Loan 11BSM1 MAT 105- Pre-Caculus (3 tín chỉ) 

PT1408054 ngày 
18/08/2014 

4 
1158170 Đỗ Tuấn Dũng 11BSM1 MAT 105 - Pre - caculus (03 tín chỉ) 

PT1408064 ngày 
19/08/2014 

5 1158108 Huỳnh Anh Quang 11BSM1 
MAT 105 – Pre – caculus (03 tín chỉ) 

 ECO 201- Microeconomics (3 tín chỉ) 
PT1408076 ngày 
20/08/2014 

6 
1158081 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 11BSM1 ACC 101- Accounting 1- (3 tín chỉ) 

PT1407050 ngày 

21/7/2014 

7 1158009 Huỳnh Ngọc Lan Anh 11BSM1 ACC 101- Accounting 1- (3 tín chỉ) PT1408018/8.8.2014 

8 
1158125 Nguyễn Minh Tân 11BSM3 ACC 101- Accounting 1- (3 tín chỉ) 

PT1408070 ngày 

19/08/2014 

9 
1158043 Nguyễn Công Hoàng 11BSM2 ACC 101- Accounting 1- (3 tín chỉ) 

PT1408026 ngày 

11/08/2014 

10 
1158086 Bùi Minh Nguyệt 11BSM2 ECO 201- Microeconomics- (3 tín chỉ) 

PT1407069 ngày 

31/07/2014 

11 1158009 Huỳnh Ngọc Lan Anh 11BSM1 ECO 201- Microeconomics- (3 tín chỉ) PT1408018/8.8.2014 

12 
1158160 Phùng Xuân Vũ 11BSM3 ECO 201- Microeconomics- (3 tín chỉ) 

PT1408025 ngày 

11/08/2014 

 

 




